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	 UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Số: 1249 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Trà, ngày 31 tháng 10  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới
xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4 /2011 của liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Liên Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND Huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương đến năm 2020;

Xét tờ trình số 224/TTr- UBND ngày 20/8/2012 của UBND xã Hải Dương về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đô thị tại báo cáo số 184/TĐ-QLĐT ngày 29/10/2012 về kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: 

- Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên 1.029 ha của xã Hải Dương và được xác định như sau:

+ Phía Đông Bắc tiếp giáp bờ Biển Đông; 

+ Phía Tây Nam tiếp giáp phá Tam Giang; 

+ Phía Đông Nam tiếp giáp cửa biển Thuận An; 

+ Phía Tây Bắc tiếp giáp phá Tam Giang, xã Quảng Công (huyện Quảng Điền).

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm khoảng 46,83 ha.

3. Mục tiêu, yêu cầu phát triển: 
Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để xây dựng và phát triển đến năm 2020 theo hai thời kỳ 2011 - 2015 và 2016 - 2020.

Xây dựng, sắp xếp không gian kiến trúc của xã phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong vùng và đáp ứng được các tiêu chí đề ra. 

Hình thành các thiết chế về xây dựng và phát triển của xã trên cơ sở có sự chủ động tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, bền vững.

Làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển chăn nuôi, sản xuất, chỉnh trang và xây dựng mới các điểm dân cư, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; làm cơ sở cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã. 

Phấn đấu năm 2015 xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới.
4. Các dự báo chính và định hướng phát triển: Trên cơ sở kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội qua 19 tiêu chí (xem phụ lục 01), xác định một số dự báo như sau:
4.1. Tiềm năng: Là xã miền biển, có QL49B tạo đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các vùng của đô thị với các xã vùng đầm phá Tam Giang, kinh tế có xu thê chuyển biến nhanh, dịch vụ phát triển và thế mạnh là dịch vụ du lịch; địa bàn có làng nghề chế biển thủy hải sản đặc sản như mắm cá các loại, nước mắm làng Dừa, tôm chua, ruốt…; 

Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tương đối ổn định.

4.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội: Giai đoạn 2011-2015 hướng đến năm 2020 phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh sản xuất nông nghiệp và chế biến thủy hải sản của địa phương, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và khai thác thế mạnh từ dịch vụ du lịch; đầu tư cho nông nghiệp phát triển theo hướng kết hợp nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản với dịch vụ du lịch, coi trọng chất lượng sản phẩm đặc sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của trong và ngoài địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống.

4.3. Phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại: Tập trung, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành nghề và dịch vụ, ưu tiên áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chế biến; khai thác hiệu quả tài nguyên thien nhiên và giải quyết lao động tại địa phương; xây dựng chợ có quy mô đảm bảo kinh doanh an toàn, vệ sinh tạo điều kiện cho người sản xuất giao lưu buôn bán.

Trên cơ sở các sản phẩm chủ yếu từ chế biến như mắm cá các loại, nước mắm, tôm chua, ruốt…; từ nuôi trồng và đánh bắt như cá, tôm, cua ...cần xác định  đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng địa bàn tiêu thụ.

Đẩy mạnh các dịch vụ trao đổi hàng hoá, quảng bá để thu hút khách du lịch sinh thái biển và vùng đầm phá đến từ với các vùng phụ cận và trên diện rộng.

4.4. Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản:

Tăng cường chất lượng các loại giống lúa, giống thủy hải sản, trình độ và năng lực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng như chế biến thủy hải sản ...;

4.5. Văn hoá - xã hội :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân để nhân dân chủ động tiếp cận và thực hiện theo quy chế dân chủ;

Tăng cường quản lý dịch vụ văn hoá nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chỉnh phủ;

4.6. Về quy mô dân số, lao động và đất đai:

a. Dự báo dân số và lao động:

Quy mô dân số toàn xã các giai đoạn 2015 và 2020 dự báo cụ thể như sau:

- Hiện trạng có 1.526 hộ với 6.750 nhân khẩu; trong đó có 3.083 lao động; mật độ dân số khoảng 656 người/km2;

- Dự kiến đến năm 2015 có 1.603 hộ với 7.094 nhân khẩu; có 3.240 lao động; mật độ dân số khoảng 690 người/km2; 

- Dự kiến đến năm 2020 có 1686 hộ với 7.456 nhân khẩu; trong đó có 3.406 lao động; mật độ dân số khoảng 725 người/km2; 

Ngoài ra, theo định hướng phát triển khinh tế xã hội, xã Hải Dương dân số tăng cơ học có khả năng ngày càng tăng nhanh; dự báo tăng khoảng 500 đến 700 lượt người/ngày;

b. Dự báo đất đai: Trên cơ sở hiện trạng dụng đất năm 2011 (xem Phụ lục 02), dự báo về sử dụng đất có biến động nhất định;

* Dự báo quy mô đất xây dựng hạ tầng giai đoạn 2015 và 2020 (xem Phụ lục 03);

- Dự báo đến năm 2015 đất ở toàn xã tăng 10,05ha và đến năm 2020 tăng thêm 20,67ha tại 12 khu vực dân cư tập trung; ước tính khoảng 200m2 - 350m2/hộ;
5. Quy hoạch xây dựng theo tiêu chí thôn mới:

5.1. Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất:

a. Vùng sản xuất lúa: Là cây trồng truyền thống và là nguồn lương thực quan trọng. Tuy diện tích trồng lúa ít nhưng về lâu dài cây lúa vẫn giữ vai trò bảo đảm lương thực cho người dân nên phải duy trì và ổn định. Định hướng trong thời gian tới cần ưu tiên nghiên cứu để đưa giống mới có năng suất và chất lượng cao vào gieo trồng; quy mô diện tích trồng lúa hiện tại chỉ 57,5ha; chiếm 5,59 % diện tích đất tự nhiên. Vùng trồng lúa chủ yếu tập trung khu vực thôn Vĩnh Trị, sau khi sắp xếp lại cơ bản không biến động lớn, cần áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa nông nghiệp nhằm tăng năng suất cao. Một số khu vực đất trồng lúa chuyển đổi thánh mục đích sử dụng khác nhằm phát triển kinh tế của xã trong tương lai. 

b. Vùng nuôi trồng thủy hải sản: Tiếp tục duy trì và phát huy diện tích nuôi trồng của các hộ gia đình; định hướng mô hình nuôi trồng thủy hải sản kết hợp dịch vụ với tổng diện tích khoảng 89,7ha; do vị trí tiếp giáp bờ biển, đầm phá nước lợ, quốc lộ 49B nên có thể thu hút được du khách tạo điều kiện hình thành mô hình du lịch sinh thái hấp dẫn. Quy hoạch lại vùng nuôi tôm ở Vĩnh Trị, Thai Dương Thượng Tây khoảng 35 ha; sắp xếp, mở rộng diện tích nuôi trồng tại khu vực cồn Đâu, cồn Dài, Bàu náp, Bàu thôn; 

c. Vùng trồng cây lâu năm và rừng phòng hộ: 
Cần tiến hành thực nghiệm, một số giống cây phù hợp điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng để phát triển rừng phòng hộ, tăng mật độ phủ xanh đất trống. 
Trong điều kiện chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự biến đổi khí hậu, việc coi trọng và xác định phải thường xuyên tăng cường trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt rừng phòng hộ là để đảm bảo điều kiện sống ổn định của nhân dân trong địa phương; với 189,9 ha rừng phòng hộ hiện nay chiếm 18,45% diện tích đất tự nhiên của xã là một trong những điều kiện để cân bằng sinh thái vùng biển của địa phương.

d. Vùng trồng rau sạch màu: Định hướng bảo tồn khu trồng rau màu kết hợp tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp, bền vững trong tương lai ở vùng hồ nước ngọt phía sau dãy núi cát trong khu vực rừng phòng hộ; đảm bảo nhu cầu tối thiểu tại địa phương hằng ngày; diện tích khoảng 3,5ha; 

e. Vùng chế biến sản phẩm đặc sản, phát triển tiểu thủ công nghiệp: Cần có chính sách khuyến khích bước đầu, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, chế biến và kinh doanh ngành nghề hiện có đồng thời phục hồi và phát huy hơn nữa một số ngành nghề truyền thống của địa phương sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập trong nhân dân; ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc sản như nước mắn làng Dừa, mắm cá các loại, ruốt..., tăng cường hoạt động quảng bá với những hình thức lồng ghép hoặc trực quan, sinh động, hấp dẫn. 

Hình thành mô hình sản xuất chế biến sản phẩm đặc sản tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hướng quy hoạch sử dụng đất ở khu vực thôn Thai Dương Hạ, đảm bảo quản lý tốt vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm để phát triển mạnh hơn.

f. Vùng dịch vụ du lịch và thương mại:  Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, HTX đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch trên địa bàn xã như: dịch vụ nhà hàng, nghỉ dưỡng tham quan sinh thái; bãi tắm cộng đồng, tăng cường dịch vụ vận tải, y tế, xây dựng, văn hóa giải trí, thông tin ...nhằm đáp ứng nhu cầu của hiện tại và phát triển theo hướng bền vững trong tương lai, tăng năng lực sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế chung trên toàn xã. Tập trung dọc theo các tuyến giao thông chính, gần khu trung tâm xã, dọc các bãi tắm cộng đồng ven biển, quy mô khoảng 90ha – 150 ha; 

g. Vùng chăn nuôi tập trung: Chỉ phát huy khả năng nuôi (chủ yếu các loại gia súc, gia cầm truyền thống: như trâu, bò, lợn, gà vịt...) tại hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hoá, giải quyết nhu cầu về thực phẩm tiêu dùng của thị trường, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

5.2. Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới: 

Tổ chức lại không gian kiến trúc, cảnh quan; quy hoạch các điểm xen cư hoặc chỉnh trang, mở rộng một số khu vực có tính tập trung, mật độ dân số cao; thu hút các loại hình kinh tế, dịch vụ, văn hóa, xã hội  phát triển, tạo không gian thông thoáng, nhiều cây xanh che phủ, đảm bảo các mối liên hệ vùng; lưu thông đối nội, đối ngoại thuận lợi, phù hợp;

Kết hợp hài hoà giữa các cảnh quan thiên nhiên, của đồng ruộng, của rừng phòng hộ và che phủ, của khu vực sản xuất, khu dân cư cải tạo chỉnh trang, của khu dân cư, dịch vụ mới; đặc biệt là khu vực dịch vụ dọc bờ biển, các bãi tắm cộng đồng, dọc trục quốc lộ 49B.

Tạo diện mạo kiến trúc mới nhưng vẫn mang tính đặc thù trên cơ sở kết hợp giữa kế thừa và phát huy các giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội để có mô hình về kiến trúc làng mạc mới, hiện đại, tốt đẹp mang đậm tính dân tộc ở địa phương cũng như mục đích phát triển sau này mang tính cụ thể, hấp dẫn hơn.

Xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng từng phần và đồng bộ góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, sự thay đổi diện mạo nông thôn tạo được sự cân bằng tương đối của đời sống giữa nông thôn và thành thị.

Bảo vệ được môi trường sống tốt đẹp tại địa phương và các vùng phụ cận;

5.2.1. Mạng lưới điểm dân cư:

Được hình thành, phát triển từ lâu đời nên mạng lưới điểm dân cư tập trung của xã đã ổn định. Hiện trạng xã Hải Dương có 6 khu vực dân cư tập trung và được phân bố như sau: 


- Thôn Vĩnh Trị: 



449,9 ha;


- Thôn Thai Dương Thượng Đông:
195,5ha;


- Thôn Thai Dương Thượng Tây:
152,5ha;


- Thôn Thai Dương Hạ Bắc:

  46,0ha;


- Thôn Thai Dương Hạ Trung:

  62,2ha;


- Thôn Thai Dương Hạ Nam:

122,7ha;

Tỷ lệ đất ở chiếm 5,61% tổng số diện tích đất tự nhiên;  tương ứng là 57,73 ha; định hướng chỉ tiếp tục chỉnh trang, xen ghép hoặc mở rộng các khu ở hiện có để bảo tồn phong tục tập quán sinh sống theo từng cụm thôn hiện trạng; mạng lưới điểm dân cư;
Cải tạo hệ thống giao thông trong nội bộ khu vực, liên khu vực trong xã, tận dụng tối đa quỹ đất để tổ chức các không gian xanh, vườn cây ..., tăng cường chiếu sáng đường trục thôn, xóm và khu vực công cộng; xây dựng bãi tập kết, thu gom chất thải hợp vệ sinh; trồng cây xanh cách ly khu dân cư và nghĩa trang.

Trên cơ sở cải tạo, chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan khu trung tâm, chọn phương án phân lô đất ở liền kế có vườn kết hợp dịch vụ, khoảng 200m2/lô đến 400m2/lô. Có không gian xanh thoáng mát, kiến trúc nhà ở tổ chức theo dạng nhà truyền thống, phù hợp sắc thái, phong tục tập sinh hoạt của địa phương; đảm bảo chịu lực, ổn định khi có thiên tai.

Cùng các điểm dân cư hiện trang, cần sắp xếp quỹ đất để bố trí xen ghép, mở rộng và tái định cư (giải tỏa hành lang an toàn đường bộ; tái định cư do bị sạt lỡ bờ biển ...); phát huy nhóm kiến trúc nhà ở truyền thống, phù hợp sắc thái, phong tục tập sinh hoạt của địa phương; và cũng phải đảm bảo chịu lực, ổn định khi có thiên tai (xem phụ lục 04). 
5.2.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

- Nền xây dựng: Nền xây dựng chung toàn xã lấy theo cao độ tự nhiên, cao độ biến thiên trong khoảng H =(0,6(1,2)m, cao hơn mức lũ hằng năm khoảng ≥ 0,3m, đảm bảo phòng chống thiên tai, Nền xây dựng đối với từng khu vực phải thống nhất, đồng bộ về kết nối hạ tầng. Cao độ nền (dự kiến): Hmin > 0,6m;  cao độ công trình lớn hơn cao độ nền ít nhất 0,45m; việc cải tạo, chỉnh trang cũng phải đồng bộ, thống nhất.

- Thủy lợi, chống úng và chống ngập lũ: 

+ Nguồn nước tưới lấy từ một số ao hồ nhỏ còn lại trong địa phương, cần có giải pháp tạo nguồn nước, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới cho cây trồng.

+ Duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương hiện có (khoảng 0,8km); tăng cường công tác quản lý để bảo vệ hệ thống đê kè (1,7km đê ngăn mặn; 5,2km đê dân sinh). Bổ sung và xây mới mới một số cống để phục vụ tưới tiêu và thoát nước mặt.

-  Thoát nước mặt:

Trong các khu dân cư cần xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. Định hướng mương cống thoát nước cho các vùng dân cư dọc theo các trục đường giao thông, hướng thoát về các ao hồ, đầm; kết hợp với hệ thống thủy lợi tiêu thoát phục vụ nông nghiệp tạo thoát nước chung cho toàn xã. Hướng thoát chung đổ về phía đầm phá Tam Giang;

5.2.3. Quy hoạch sử dụng đất: 

Theo kết quả phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch kỳ đầu 2011-2015; 

5.2.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông và thủy lợi: Để thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất và lưu thông, cần nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông; xây dựng mới mới một số đoạn tuyến tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, phù hợp nhu cầu sử dụng (xem phụ lục 05). 

- Giao thông đối ngoại: 

+ Quốc lộ 49B, theo quy định lộ giới  44m;

+ Đường trục xã định hướng rộng 13,5m (mặt cắt: 3m +7,5m+ 3m):

- Giao thông đối nội:

+ Nâng cấp, chỉnh trang 8 tuyến trục thôn, tổng chiều dài 4,42km; lộ giới 5-7(m);

+ Nâng cấp, chỉnh trang hơn 70 tuyến trục xóm các loại, tổng chiều dài 9,722km; lộ giới 3 – 5(m), thống nhất theo từng tuyến;

- Bổ sung đê phá dân sinh xóm Chợ, cồn Đâu (phần còn lại) dài 0,7km;


- Cải tạo sửa chữa đê ngăn mặn dài 3,5km;

- Bổ sung mới 1,2km mương thủy lợi (Vĩnh Trị 0,4km; Thai Dương Thượng 0,8Km);

b. Cấp nước:

* Nguồn nước được đấu nối vào mạng cấp nước của công ty cấp nước; đấu nối mạng nguồn từ xã Hương Phong; Hình thành các tuyến ống chính đảm bảo cung cấp nước sạch theo từng địa bàn, cụm dân cư đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài. Xây dựng 02 tháp nước ở trên đồi cát tại thôn Vĩnh Trị và thôn Thai Dương Hạ Đông để cung cấp nước cho các cụm dân cư ở trong khu vực.

* Nhu cầu dùng nước: 

- Tiêu chuẩn cấp nước theo QCXDVN 01 2008/BXD; nước sinh hoạt (QSH): 80 lít/người.ngày đêm với tỷ lệ cấp nước là 90%; nước công cộng (QCC): 10% Nước sinh hoạt; nước công nghiệp địa phương (QCN): 10% Nước sinh hoạt.

- Nhu cầu đến 2015 đạt 80lít/ng.ngđ; đến 2020 đạt 100lít/ng.ngđ; 100% hộ sử dụng;

* Mạng đường ống: Sử dụng mạng lưới vòng kết hợp với mạng lưới cụt sao cho hiệu quả nhất. Đường ống cấp nước mới dùng ống nhựa PVC và HDPE có kích thước D60 - D300; phát triển mạng lưới đường ống cấp nước tới các khu dân cư tập trung để tăng bán kính phục vụ của các trạm cấp nước để hạn chế tối đa sử dụng nước giếng khoan và nước mưa vì việc xử lý khó đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật khai thác và sử dụng hợp vệ sinh.

*Cấp nước chữa cháy: Đối với các khu dân cư nông thôn tận dụng các nguồn nước tại chỗ như bể chứa, ao, hồ, mương thủy lợi ... để chủ động chữa cháy. Biện pháp chữa cháy là các dụng cụ thông thường sẵn có trong các hộ gia đình. Khu trung tâm xã quy hoạch đường ống cấp nước chữa cháy dưới vỉa hè, khoảng cách 150m/1 trụ lấy nước cứu hoả;

c. Cấp điện:

Trên cơ sở vận hành 05 trạm biến áp, hiện có với tổng công suất 730kvA, tổng đường dây trung hạ thế 0,4kw và 6,85km, dây hạ thế: 11,85km, thì cần cải tạo nâng cấp các đoạn và tuyến đường dây hạ thế như sau:

- Cải tạo nâng cấp trạm T1 (Vĩnh Trị), sữa chữa trạm cao triều Thai Dương Thượng để phục vụ nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt; cải tạo, tu sửa một số tuyến hiện có nhưng đang hư hỏng, bất hợp lý trong quá trình vận hành cung cấp điện để giảm hao hụt điện năng và sử dụng ngày càng lớn.

- Xây dựng mới trạm T5 xóm Mới thôn TDH Bắc; giai đoạn 2015-2020, khi lĩnh vực khu thương mại, dịch vụ và du lịch biển sinh thái hình thành cần xây dựng mới 01 trạm ở đầu cầu Tam Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh.


+ Đợt đầu (đến năm 2015): 200 kW/người.năm, phụ tải 100W/người


+ Tương lai (đến năm 2020): 400 kW/người.năm), phụ tải 200W/người

- Do nhu cầu chỉnh trang sắp xếp lại cảnh quan khu vực nông thôn, nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình nên cần điều chỉnh hướng tuyến và di chuyển tuyến dây trung hạ thế thôn Vĩnh Trị và thôn Thai Dương Thượng Đông ra trước hành lang đường Quốc lộ 49B;

Nguồn điện: Nguồn điện sử dụng nguồn từ trạm cấp ở Quảng Công

Chiếu sáng cộng cộng: Xây dựng tuyến điện chiếu sáng công cộng ở khu trung tâm xã và các tuyến chính; thiết kế chiếu sáng cho các khu vực phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau:

+ Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,2-0,4Cd/m.

+ Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 5-8lux.

+ Chiếu sáng ngỏ xóm, nâng cao chất lượng sống và điều kiện an ninh của người dân.

+ Chiếu sáng kết hợp tuyến cột hạ thế; đèn chiếu sáng loại cao áp sodium 220V, công suất từ 150W đến 250W, được đặt cao cách mặt đường ≥ 7 mét .

d. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng; tổng số máy thuê bao cố định dự kiến ≥ 14 máy/100dân; các tuyến cáp treo dần dần ngầm hoá theo các tuyến ngầm mới; đầu tư hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối đồng bộ cho hệ thống;

đ. Thoát nước thải, quản lý chất tải rắn, nghĩa trang:

* Các căn cứ làm cơ sở thiết kế: QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch Xây dựng; TCXDVN: 51/2008 Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình; Quy chuẩn quốc gia về môi trường ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT; các tiêu chuẩn ngành liên quan...;

* Các chỉ tiêu chính: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 80l/người.ngày; tiêu chuẩn thoát nước công cộng: 10% sinh hoạt; tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp: 8% sinh hoạt; tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày; tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính > 70% diện tích); tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,6ha/vạn dân .

* Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2020:

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, công trình công cộng phải được xử lý đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT; hệ thống mương, cống dẫn phân bố thuận lợi cho việc thu gom xử lý đảm bảo trước khi thải.

Các cơ sở chế biến thủy hải sản, thực phẩm...phải có hệ thống thu gom, xử lý hợp chuẩn theo quy định trước khi thải ra tự nhiên. 

Chất lượng nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009 (nguồn loại B). 

Chất thải từ chuồng trại chăn nuôi không để ảnh hưởng môi trường chung; khuyến khích xây dựng bể tự hoại, bể bioga hoặc giải pháp tiên tiến khác để xử lý thải.

Nước thải sau khi xử lý được thu gom hợp lý vào hệ thống mương, cống  đảm bảo lưu lượng thoát. Cần nghiên cứu mô hình dây chuyền trạm xử lý quy mô vừa và nhỏ công suất 50 -100 m3/ngày. Đặc biệt trước mắt cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu trung tâm và khu vực có cơ sở chế biến thủy hải sản đặc sản tập trung.

* Thu gom và xử lý chất thải rắn: Chất thải sinh hoạt: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nhân dân có ý thức tự nguyện, tự giác phân loại chất thải rắn (CTR) tại nguồn (hộ gia đình, cơ sở sản xuất ...) thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. Chất thải hữu cơ sau khi phân loại sơ bộ được thu gom và tái chế thành  phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. Chất thải vô cơ được tổ chức thu gom vận chuyển đến khu vực xử lý chung của thị xã Hương Trà. Từng bước tổ chức thu gom hợp lý như trang bị thùng đựng rác hợp chuẩn, xe đẩy, nhân lực...để thu gom đến nơi quy định.

* Nghĩa trang và mai táng: Hiện trạng đất nghĩa địa là 24,86ha chiếm 2,42% tổng diện tích đất tự nhiên của xã. Định hướng một vài năm tới đóng cửa và di dời các khu nhỏ lẻ, tự phát; nghĩa trang tập trung khoảng 10 ha thuộc phạm vi thôn Vĩnh Trị, sẽ nghiên cứu quy hoạch chi tiết và có giải pháp tổ chức lại không gian như kết hợp trồng cây xanh cách ly, phòng hộ, cảnh quan ... để tăng độ che phủ xanh trong tổng diện tích đất; đồng thời lựa chọn quỹ đất quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang ổn định để quy tập được số lượng theo nhu cầu (di dời, chôn cất mới sau này); tiếp tục tuyên truyền phổ biến quy định về sử dụng đất nghĩa trang theo hướng thu gọn diện tích, tập trung theo quy hoạch, ban hành các chính sách phù hợp nguyện vọng của nhân dân để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước điều chỉnh phù hợp phong tục tập quán lâu đời của nhân dân;

e. Đánh giá tác động môi trường: Các giải pháp bảo vệ môi trường là tăng diện tích cây xanh cách ly giữa khu nghĩa trang và khu dân cư và khu vực sản xuất; bảo vệ lớp thực bì, trồng cây xanh phù hợp thổ nhưỡng, phủ xanh các khu vực đất trống; nâng cao việc tìm hiểu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và kỹ thuật bảo vệ môi trường môi sinh; từng bước xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đồng bộ. 

5.3. Quy hoạch chi tiết khu trung tâm (tuân thủ định hướng quy hoạch chung):

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu trung tâm là 46,83ha, có phạm vi như sau:

+ Phía Đông Bắc tiếp giáp ranh giới đất quy hoạch Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương thôn Thai Dượng Thượng Đông; 

+ Phía Tây Nam tiếp giáp bờ phá Tam Giang; 

+ Phía Tây Bắc tiếp giáp đất lúa (lô 183 - LUK) thôn Vĩnh Trị;

+ Phía Đông Nam tiếp giáp đất ở (ONT), đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp (hết cạnh ngoài lô 55 – ONT; giáp lô 118 – LUC và lô 135, 56 – BCS)

- Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch trung tâm xã:

+ Cải tạo, chỉnh trang và đầu tư mới theo quy mô xây dựng Khu trung tâm xã. 

+ Sắp xếp và bố trí lại tổng mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã.

+ Yêu cầu xây dựng, định hướng kiến trúc đặc trưng; các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu đối với công trình kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật như: diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mặt cắt đường, mương, kích thước đường ống chính...; các giải pháp ứng xử với công trình hiện hữu, công trình xây mới và giải pháp kiểm soát quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan.

+ Yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng đối với công trình kiến trúc công cộng, nhà ở.

5.3.1. Quy hoạch chi tiết không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm xã.

Hiện trạng khu trung tâm có các công trình hành chính, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã; quy mô khoảng 46,83ha; khoảng 850 nhân khẩu;

1. Khu vực các công trình công cộng:

Hình thành trung tâm công cộng mới nhằm phát triển TM – DV gần đầu cầu Tam Giang; tổ hợp công trình từ 1-3 tầng; xây dựng kiên cố kết hợp không gian trưng bày, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm đặc sản của địa phương. Nét kiến trúc công trình, nhà ở có hình thức, vật liệu sử dụng, trang trí phải hiện đại nhưng phù hợp tập quán của địa phương.

Hoàn chỉnh khuôn viên, tổng mặt bằng sử dụng đất các công trình hạ tầng xã hội theo hướng đáp ứng quy mô đạt chuẩn như Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, các trường Mầm non, TH, THCS, điểm Bưu điện, trạm Y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, ...; dần dần đầu tư hoàn chỉnh khu văn hóa, TDTT và công viên cây xanh, vườn hoa, khu vui chơi giải trí ...;

2. Khu vực dân cư: Quy hoạch mở rộng điểm dân cư mới tập trung gần đầu cầu Tam Giang; quy mô khoảng ≥8,5 ha. Phương án quy hoạch phân lô đất ở liền kế có vườn, diện tích khoảng 150m2/lô. Kiến trúc nhà ở tổ chức theo dạng kiến trúc truyền thống, phù hợp với sắc thái, sinh hoạt địa phương.

3. Phương án quy hoạch chi tiết (xem phụ lục 07):

- Di chuyển Đài liệt sĩ ra phía phá Tam Giang và bố trí lại tổng mặt bằng sân vườn bố cục sinh động nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, ấm cúng của bản chất công trình nhằm thu hồi quỹ đất, mở rộng khuôn viên trụ sở HĐND và UBND xã thêm khoảng 700m2; hoàn chỉnh các phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ của công trình;

- Xây dựng nhà văn hóa xã tiếp nối với Ủy ban xã, diện tích khoản 3.200m2;

- Từng bước huy động vốn đầu tư mới khu thể thao gồm sân bóng, nhà thi đấu đa năng, khu vực chơi, giải trí, các công trình phụ trợ và các loại sân thể thao khác, cảnh quan sân vườn được bố trí thoáng mát, sạch đẹp phù hợp chức năng sử dụng;

- Hoàn chỉnh quy mô trường THCS, trường TH, MN theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng mới khu DV – TM  gần đầu cầu Tam Giang khoảng  2,6ha;  

- Xây dựng khu TDTT dọc đường trục xã mới phía Đông Nam khu Trung tâm;

- Hình thành một số điểm dịch vụ gần bãi tắm cộng đồng, khu thể văn hóa thao; 

- Các công trình văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử điều chỉnh phạm vi do ảnh hưởng lộ giới quy hoạch. Khuyến khích bảo tồn, tôn tạo kiến trúc cảnh quan và chỉnh trang các công trình văn hóa tâm linh phù hợp theo diện tích sử dụng hợp pháp hiện trạng. 

4. Các yêu cầu về không gian kiến trúc đối với các khu nhà ở liền kế:

Ngoài định hướng chung (theo phụ lục 04, phụ lục 06), khu vực trung tâm xã quy định cụ thể trong quy chế quản lý các yêu cầu về khoảng cách, về chiều cao, về kiến trúc và về thiết kế các bộ phận của công trình ... phù hợp tiểu chuẩn TCXDVN-353: Nhà ở liên kế.
5.3.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã:

a. Quy hoạch giao thông và độ lùi xây dựng: Mạng lưới giao thông khu trung tâm xã bao gồm các tuyến đường đã có sẵn và được định hướng quy hoạch mở rộng để đạt tiêu chí nông thôn mới.

* Lộ giới: 

Quốc lộ 49B lộ giới 44m; 

Đường trục xã mở mới song song đoạn nối dài QL49B lộ giới 13,5m (3+7,5+3); 

Đường trục xã nối dài hướng QL49B lộ giới 11,5m đến 13,5m (3+5,5/7,5+3); 

Đường trục thôn, liên xóm rộng 11,5m (3+5,5+3); 

Các đường trục xóm mở mới: Rộng tối thiểu ≥ 6m (1.25+3.5+1.25); 

Các đường xóm chỉnh trang: Rộng ≤6m có mặt đường từ 2,5 đến 4m;

* Chỉ giới xây dựng (độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ): 

Quốc lộ 49B: Độ lùi xây dựng đối với công trình, nhà vườn, biệt thự là 10m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ 6m;

Đường trục xã: Độ lùi xây dựng đối với công trình, nhà vườn, biệt thự là ≥ 6m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ 3m;

Các tuyến đường trục thôn, liên thôn: Độ lùi xây dựng đối với công trình là ≥ 6m, nhà vườn, biệt thự là 4,5m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ là 3m;

Các trục nội bộ (đường xóm mới): Độ lùi xây dựng 3m.

Các ngỏ, xóm chỉnh trang có lộ giới < 6m: Độ lùi xây dựng 2,4m.

* Ranh giới xây dựng, khu vực cấm xây dựng (phạm vi hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật, phạm vi hành lang bảo vệ đê điều, hồ chứa, công trình kiến trúc văn hóa được bảo tồn, tôn tạo, khu vực đảm bảo an ninh...): Theo quy chuẩn hiện hành đối với quy mô từng loại công trình cụ thể như cấp nước, thoát nước, lưới điện, thông tin...; hành lang bảo vệ bờ sông Bồ, hành lang bảo vệ hệ thống thủy lợi; khu vực bảo vệ di tích ...;

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:    

- Giải pháp nền xây dựng: 

 Khu vực xây dựng mới: Cao độ công trình phù hợp cao độ nền QL49B và cao hơn mức lũ hằng năm 0,3m.

Chiều cao đắp nền trung bình khu trung tâm ≤ 1,0m;

Nguồn đất đắp: Tận dụng tối đa đất, cát của địa phương có ở những khu vực được cấp phép khai thác; các mỏ đất san nền khác gần nhất đã được cấp phép khai thác.

- Thoát nước mặt: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt, nước thải sinh hoạt đã xử lý hợp chuẩn; xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm; hướng thoát: Thoát ra hệ thống dẫn dòng và có giải pháp hợp lý để thoát ra khu vực đầm phá hiện trạng.

c. Quy hoạch cấp nước:  
- Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng; tiêu chuẩn TCXDVN 33 - 2006; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN01-2008/BXD; nước sinh hoạt: 100l/người.ngày; nước công cộng: 10% nước sinh hoạt; nước công nghiệp, dịch vụ: 10% nước sinh hoạt; nước dự phòng, rò rỉ: 12% tổng nhu cầu; nước bản thân nhà máy: 8% tổng nhu cầu.

- Chỉ tiêu cấp nước (tính theo dân số dự báo khoảng 2.200 – 2.500 người):

+ Nước phục vụ sinh hoạt trong khu dân cư: 80-120 lít/người/ngày đêm;

+ Các dịch vụ du lịch: 200 lít/người/ngày/đêm;

+ Các dịch vụ bổ trợ khác: 150 lít/người/ngày/đêm;

Tính toán chỉ tiêu tối đa khoảng ≥ 430m3/ngày.đêm:

Trong đó:


Nước sinh hoạt (100lít/người /ngày.đêm): 330m3/ngày.đêm;


Nước công cộng (10%): 33m3/ngày.đêm;


Nước dịch vụ (10%):  33m3/ngày.đêm;


Nước tưới rửa công cộng (10%): 33m3/ngày.đêm;

Ngoài ra, chưa tính chỉ tiêu cấp nước cứu hỏa 108m3/đám cháy;

- Mạng đường ống quy hoạch được thiết kế theo mạng vòng nhánh cụt, bố trí theo các trục đường thuận tiện đấu nối sử dụng, đường kính ống nhánh vào từng hộ dân khoảng  từ d27 đến d32; có thể lắp đặt một số họng nước chữa cháy, khoảng cách khoảng 130-170m;

- Giải pháp cấp nước:

 Nguồn nước cấp từ mạng của Công ty cấp nước khoảng 5.000m3/ngày đêm; đấu nối với ống chính từ xã Hương Phong; từ nguồn nước chung hiện trạng đã có; cấp nước cứu hoả;  thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy khu trung tâm có áp lực thấp đường kính Ø100;
d. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:  

- Cơ sở thiết kế:
+ 11 TCN 19: 1984- Quy phạm trang bị điện, hệ thống đường dây dẫn điện

+ TCVN 5828: 1984- Đèn chiếu sáng đường phố – yêu cầu kỹ thuật
.

+ TCVN 4088: 1985- Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dung.

+ TCVN 4758: 1989- Tiêu chuẩn kỹ thuật về nối đất và nối không các thiết bị.

+ Trị số điện trở của trang bị nối đất yêu cầu <=10 (.
+ Các TCVN liên quan đến bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan mỹ thuật.

- Chỉ tiêu cấp điện





+ Điện năng: Đợt đầu khoảng 200 kwh/ng.năm; dài hạn khoảng 500 kwh.ng.năm

+ Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: Đợt đầu 2000h/năm; dài hạn 3000 h/năm;

+ Phủ tải: Đợt đầu khoảng 100 kw/1000 người; dài hạn khoảng 300kw/1000 người

+ Chiếu sáng công cộng: 10-20 kw/km.

- Nguồn điện: Kết nối hệ thống lưới điện Quốc gia từ xã Quảng Công vào.

- Trạm biến áp khu vực 07 trạm, bố trí gần đường giao thông.

Hệ thống chiếu sáng tính theo quy định hiện hành về cấp chiếu sáng, độ rọi, loại đèn, tiết diện dây...; các tuyến chính lắp dựng cột đèn bát giác cao 10m, độ vươn cần đèn W = 1.5m, khoảng cách trung bình giữa các cột 40m, các tuyến đường nhánh có thể kết hợp lắp cần đèn trên cột hạ thế vào các khu dân cư.

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng khu trung tâm, tổng chiều dài khoảng 3,5km;

đ. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng; tổng số máy thuê bao dự kiến: ≥14 máy/100dân; dần dần ngầm hoá cáp treo theo các tuyến cáp đi ngầm mới; đầu tư xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối đồng bộ;

e. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT:

- Các chỉ tiêu tính toán

Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước;
Tiêu chuẩn  chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày

- Khối lượng chất thải:    Nước thải 80% nước cấp (khoảng 290m3/ngày);





Chất thải rắn 0,8kg/người/ngày (tối đa ≥ 1.800kg/ngày)

- Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải: Xây dựng hệ thống thoát chung và thu gom về trạm xử lý trước khi thải ra môi trường. Cần nghiên cứu trạm xử lý nước thải khu vực trung tâm có công suất khoảng 200m3/ng.đ; công trình công cộng và hộ gia đình phải xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh; nước thải trước khi đưa vào hệ thống thoát chung phải được xử lý phù hợp mức độ quy định. Các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ phải xây dựng hệ thống bể xử lý biôga trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Vệ sinh môi trường: Khu vực trung tâm xã, rác thải công trình công cộng bố trí thùng đựng; khu vực dân cư được tổ chức thu gom theo quy định hiện hành và theo đề án thu gom xử lý rác thải đã được UBND thị xã phê duyệt.

6. Các dự án ưu tiên đầu tư:

Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng toàn xã, phòng tránh bão lũ, biến đổi khi  hậu, sạt lỡ ...; hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất; hệ thống công trình hạ tầng xã hội.

Thống kê dự án đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên (xem phụ lục 08, 09 và 10);
Các giải pháp huy động vốn: 

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị nguồn đối ứng để sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước cấp;

- Tập trung rà soát quỹ đất sử dụng kém hiệu quả để chuyển mục đích tạo nguồn thu cấp quyền đáp ứng nhu cầu đầu tư;

 Tổ chức công bố quy hoạch, quản lý quỹ đất công, cắm mốc chỉ giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai xây dựng;

Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao;

Tạo điều kiện hổ trợ cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để đầu tư vào sản xuất, chế biến thủy hải sản; ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất, kinh doanh;

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp hợp tác đầu tư kinh doanh vào địa bàn; đồng thời hỗ trợ đào tạo, khuyến khích nhân dân tiếp cận thông tin thị trường để mạnh dạn đầu tư kinh doanh, phát triển thêm ngành nghề mới;

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND xã Hải Dương có trách nhiệm:

Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; quá trình thực hiện cần theo dõi, rà soát, tổng hợp và báo cáo các nội dung cần thiết phải điều chỉnh để UBND thị xã xem xét quyết định;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký;
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Hải Dương và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:




                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 4;







CHỦ TỊCH

- TT HĐND thị xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                       (Đã ký)
- Văn phòng, CV kinh tế;
- Lưu VT.








                    Nguyễn Xuân Ty
Phụ lục 1. Kết quả đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới:
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2015

Giai đoạnđến 

2020

1 Quy hoạch đạt đạt

2 Giao thông chưa đạt đạt

3 Thủy lợi chưa đạt đạt

4 Điện đạt

5 Trường học chưa đạt  đạt

6 Cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt đạt

7 Chợ chưa đạt đạt 

8 Bưu điện đạt

9 Nhà ở, dân cư đạt

10 Thu nhập chưa đạt đạt

11 Hộ nghèo chưa đạt đạt

12 Cơ cấu lao động chưa đạt đạt

13 Hình thức tổ chức sản xuất chưa đạt đạt 

14 Giáo dục chưa đạt đạt 

15 Y tế đạt

16 Văn hóa đạt

17 Môi trường chưa đạt  đạt

18 Hệ thống chính trị chưa đạt đạt

19 An ninh trật tự xã hội đạt

06/19 11-19 19/19

Dự báo kế hoạch

Tổng hợp

STT Tiêu chí Hiện trạng


Phụ lục 02: Hiện trạng sử dụng đất:


[image: image2.emf]Stt Loại đất Ký hiệu

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu  

(%)

1 2 3 4 5

1029 100

1  Đất nông nghiệp NNP 355.88 34.59

1.1  Đất lúa nước DLN 57.5 5.59

1.2  Đất trồng lúa nương LUN

1.3  Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 8.86 0.86

1.4  Đất trồng cây lâu năm CLN 9.92

1.5  Đất rừng phòng hộ RPH 189.9 18.45

1.6  Đất rừng đặc dụng RDD

1.7  Đất rừng sản xuất RSX

1.8  Đất nuôi trồng thủy sản NTS 89.7 8.72

1.9  Đất làm muối LMU

1.1  Đất nông nghiệp khác NKH

2  Đất phi nông nghiệp PNN 469.83 45.66

2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0.28 0.03

2.2 Đất quốc phòng CQP 0.06 0.006

2.3 Đất an ninh CAN

2.4 Đất khu công nghiệp SKK

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC

2.6 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất di tích danh thắng DDT

2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 0.08 0.008

2.1 Đất tôn giáo tín ngưỡng TTN 4.12 0.4

2.1 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 24.86 2.42

2.1 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 47.59 4.62

2.1 Đất sông, suối SON 391.18 38.02

2.1 Đất phát triển hạ tầng DHT

2.2 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1.66 0.16

3 Đất chưa sử dụng DCS 54.92 5.34

4 Đất du lịch DDL

5 Đất khu dân cư nông thôn DNT 57.73 5.61

Đất ở tại nông thôn ONT 57.73 5.61

6 Đất giao thông DGT 90.64 8.81

Tổng diện tích đất tự nhiên


Phụ lục 03. Định hướng nhu  cầu sử dụng đất đến năm 2020:


[image: image3.emf]STT Công trình

Diện tích 

(ha) Ghi chú

I. Giao thông 27,94

1 Đường quốc lộ 49B

8,15

Dài 3 km, 

rộng 44m

2 Đường ven phá Tam Giang từ giáo xứ 

Thái Dương Thượng đến cuối thôn Vĩnh 

Trị 5,5

Dài 4,2 km, 

rộng 25m

3 Đường nối từ đường liên thôn đến khu tái 

định cư 3. 3,2

Dài 3 km, 

rộng 13,5m

4Đường liên thôn từ đường 49b đến 

mương thủy lợi gần nhà  Nguyễn Quyền 0,09

Dài 0,7 km, 

rộng 11,5m

 

1,49

Đường từ đường QL 49B ra bãi tắm

công cộng 1 thôn Vĩnh Trị

7 Đườngtừbãitắmcôngcộng1thônVĩnh

Trị ra nghĩa địa mới quy hoạch 0.65

Dài 0,55 km, 

rộng 11,5m

8 Âu thuyền tránh bão tại thôn thai dương 

hạ bắc 8

II. Đất ở 16,12

1 Thôn Vĩnh trị gần phá Tam Giang 2,75

2 Thôn Vĩnh trị dọc đường liên xã 5

3 Thôn Thai dương thượng đông dọc 

đường liên xã 2,13

4 Thôn Thai dương thượng đông gần nhà 

công vụ 0,84

Dọc đường liên xã sát

rừng phòng hộ tại thôn thai dương thượng 

đông

6 Thôn thai dương thượng đông trước chùa 

Thuận Mỹ 1

7 Khu tái định cư 3, thôn thai dương hạ bắc

4

5

0,4



5 Đườngnốitừđườngliênthôntạithônthai

dương hạ nam ra bãi tắm công cộng 2

Dài 1,6 km, 

rộng 11,5 m

6

0,86

Dài 0,7 km, 

rộng 11,5m



[image: image4.emf]III. Trụ sở cơ quan 0,16

1 Mở rộng trụ sở UBND tại đài tưởng niệm liệt sĩ. 0,11

2 Hợp tác xã tại trường mầm non Vĩnh Trị 0,05

IV. Đất kinh doanh – dịch vụ 74

1 Thôn Vĩnh trị 15,7

2 Làng nghề chế biến thủy sản tại thôn TDH Nam 2

3 Khu TMDV du lịch thôn Vĩnh Trị 56,3

V. Đất xử lý, chôn lấp rác thải 0,02

1 Các điểm đặt xuồng rác tại thôn Vĩnh Trị, thôn Thai 

Dương Thượng Đông, thôn Thai Dương Hạ Trung

0,02

VI. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 10

1 Nghĩa địa tập trung tại phía bắc xóm Vĩnh Thành, 

thôn Vĩnh Trị 10

VII. Đất văn hóa 2,31

1 Nhà văn hóa xã + đài tưởng niệm liệt sĩ tại thôn thai 

dương thượng đông 0,57

2 Công viên xã tại thôn thai dương thượng đông 0,9

3 Công viên cây xanh tại thôn vĩnh trị 0,48

4 Nhà văn hóa thôn vĩnh trị 0,05

5 Nhà văn hóa thôn thai dương thượng đông 0,05

6 Nhà văn hóa thôn thai dương hạ bắc 0,06

7 Nhà văn hóa thôn thai dương thượng tây 0,11

8 Nhà văn hóa thôn thai dương hạ nam 0.05

9 Mở rộng nhà văn hóa thôn thai dương hạ trung 0,04

VIII.

Đất giáo dục 0,43

1 Điểm trường mầm non Vĩnh trị tại hợp tác xã cũ 0,1

2 Trường MN Hải Dương tại thôn Thai Dương Hạ Bắc

0,12

3 Trường tiểu học thái dương, thôn thai dương hạ nam

0,21

IX. Đất thể thao 1,5

1 Sân thể thao xã tại thôn thai dương thượng đông 1,5

X. Đất khu du lịch 95

1 Khu du lịch sinh thái 85

2 Bãi tắm công cộng 1 (Vĩnh Trị) 3

3 Bãi tắm công cộng 2 (Thai Dương Hạ Bắc) 7


Phụ lục 04. Các chỉ tiêu chung và các thông số kiến trúc cảnh quan

[image: image5.emf]Diện tích        

lô đất

Số       

tầng

Cốt    

nền

Chiều cao    

tầng 1

Mật độ   

XD (%)

1 Đất ở cải tạo chỉnh trang 250 - ≤300m

2

1-3 tầng 0.45m 3,9m ≤ 60%

2 Đất ở mới 200 - ≤300m

2

1-3 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 70%

3 Đất nhà vườn (Biệt thự)  360 - 400m

2

1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9 - 4,2m ≤ 40%

4 Đất ở kết hợp DV-TM ≤ 200m

2

1-5 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 80%

5 Đất công cộng Theo quy mô 1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9m ≤ 35%

6 Đất dịch vụ - TM Theo quy mô ≤9 tầng ≤ 0.45m theo quy mô ≤ 35%

Tiêu chí

TT Quy hoạch sử dụng đất


Phụ lục 05. Định hướng hệ thống giao thông đến năm 2020:

	STT
	Tên đường
	Tên tuyến
	Chiều dài (km)

	I
	Đường trục xã:

	1
	Quốc lộ 49b cũ
	Trường V. Dương  - Nhà ông Phạm Bé
	0,8

	1
	Quốc lộ 49b cũ  
	Nhà thờ họ Đào - Nhà ông Đào Nghệ
	0,7

	II
	Đường trục thôn, liên xóm: 

	1
	Đường ra biển 1
	Quốc lộ 49b (V.Trị) – Bãi tắm biển
	0,6

	2
	UBND xã
	Đường QL49b cũ - Phá Tam Giang
	0,35

	3
	Đê bầu yêu
	Nhà Ông Thuận- Nhà ông  Cường
	0,5

	4
	Đê bàu lạch thiều
	Khu thủy diện – Nhà Võ Núi(Cồn dài)
	0,35

	5
	Đê chùa
	KĐC2 – Nhà ông Lê Xít
	0,35

	6
	Đê ông Có 
	Đường QL49b cũ - Khu Định Cư 2
	0,12

	7
	Hương Giang
	Đê Kè  - Xóm Cồn Đâu
	0,45

	8
	Đường ra biển 2
	Đê kè biển-Bãi tắm ( thôn TDT Đông)
	1,7

	III
	Đường trục ngõ xóm: 

	1 
	Đường ông Xoẹt
	QL49b – Nhà ông Lê Xoẹt
	0,075

	2 
	Đường ông Thọ
	QL49b – Nhà ông Huỳnh Trọng Thọ
	0,05

	3 
	Đường ông Toản
	QL49b – Nhà ông Lê Như Toản
	0,06

	4 
	Đường Bà Diệp
	QL49b – Nhà bà Lê Thị Diệp
	0,1

	5 
	Đường ông Thọ
	Nhà ông Toản– Nhà ông Nguyễn Văn Thọ
	0,046

	6 
	Đường ông Doan
	QL49b – Nhà ông Lê Doan
	0,07

	7 
	Đường ông Đoan
	QL49b -  Nhà ông Đỗ Viết Đoan
	0,086

	8 
	Đường ông Vũ
	QL49b – Nhà ông Lê Văn Vũ
	0,05

	9 
	Đường ông Cặp
	Nhà ông Cặp – Nhà Bà Lê Thị Mỹ
	0,053

	10 
	Đường ông Hóa
	Nhà ông Hóa – Nhà ông Lê Chấm
	0,276

	11 
	Đường ông Tuấn
	QL49b – Nhà ông Lê Tấn Tuấn
	0,07

	12 
	Đường ông Lộc
	QL49b – Nhà ông Đỗ Khắc Lộc 
	0,07

	13 
	Đường ông Chấm
	QL49b – Nhà ông Lê Chấm
	0,053

	14 
	Đường ông Thắng
	QL49b – Nhà ông Đỗ Đức Thắng
	0,035

	15 
	Đường ông Cánh
	QL49b – Nhà ông Lê Cánh
	0,045

	16 
	Đường ông Chư
	QL49b – Nhà ông Huỳnh Chư
	0,047

	17 
	Đường ông Yêm
	Nhà ông Chư – Nhà ông Lê Yêm
	0,06

	18 
	Đường ông Yêm
	QL49b – Nhà ông Lê Yêm
	0,047

	19 
	Đường ông Hòa
	Nhà ông Yêm – Nhà ông Huỳnh Hòa
	0,09

	20 
	Đường ông Đủ
	QL49b – Nhà ông Lê Đủ
	0,125

	21 
	Đường ông Lễ
	Nhà ông Lễ - Nhà ông Tống Sự
	0,145

	22 
	Đường Nhà Thờ 
	Nhà thờ - Nhà ông Đỗ Hoán
	0,06

	23 
	Đường ông Linh
	QL49b – Nhà ông Vũ Ngọc Linh
	0,167

	24 
	Đường ông Quý
	QL49b – Nhà ông Lê Quý
	0,105

	25 
	Đường ông Diệt
	Nhà ông Diệt – Nhà ông Nguyễn Đẳng
	0,060

	26 
	Đường kênh mương 1
	QL49b - Kênh mương
	0,13

	27 
	Đường kênh mương 2
	QL49b – nhà bà Lê Thị Thẻo
	0,130

	28 
	Đường ông Doãn
	QL49b – Nhà ông Hồ Doãn
	0,077

	29 
	Đường ông Tích
	QL49b – Nhà ông Lê Tích
	0,105

	30 
	Đường ông Phát
	QL49b – Nhà ông Lê Phát
	0,105

	31 
	ĐườngVĩnh Thành
	Xóm Vĩnh Thành - Khu vực Xóm
	0,53

	32 
	Đường Bà Thiên
	Nhà Bà Thiên – Nhà ông Hồ Doãn
	0,5

	33 
	Đường Khu tập thể
	Khu tập thể GV- Nguyễn Hữu Quyền
	0,15

	34 
	Đường ông Sỹ
	Nhà ông Sỹ - Nhà ông Nguyễn Mạnh
	0,06

	35 
	Đường ông Đoài
	Nhà ông Đoài – Nhà ông Lê Thiều
	0,12

	36 
	Đường ông Họa 
	Nhà ông Họa – Nhà ông La Triều
	0,04

	37 
	Đường ông Lé
	Nhà ông Lé – Nhà ông Lê Quyền
	0,03

	38 
	Đường xóm Còn Cát
	Nhà bà Phải – nhà bà Thanh
	0.07

	39 
	Đường ông Xít
	Nhà ông Xít – Nhà ông Lê Hồng
	0,06

	40 
	Đường ông Lớn
	Nhà ông Lớn - Miếu xóm Đồng
	0,5

	41 
	Đường ông Phong
	Nhà ông Phong – Nhà ông Huỳnh Tán
	0,19

	42 
	Đường ông Côi
	Nhà ông Côi – Nhà Thờ Trần Hai
	0,37

	43 
	Đường Bà Gái
	Nhà Bà Gái – Nhà Bà Phạm Thị Bích
	0,14

	44 
	Đường ông Bốn
	Nhà ông Bốn – Nhà ông Đào Phi Phong
	0,16

	45 
	Đường ông Tại
	Nhà Bà Tại – Nhà ông Huỳnh Tải
	0,16

	46 
	Đường ông Đối
	Nhà ông Đối - Nhà Bà Lê Thị Tỵ
	0,16

	47 
	Đường ông Viên
	Nhà ông Bốn – Nhà ông Trần Đình viên
	0,11

	48 
	Đường ông Càng
	Nhà ông Càng – Nhà ông Trần Châu
	0,08

	49 
	Đường Bà Vét
	Nhà Bà Vét – Nhà Bà Nguyễn Thị Nghi
	0,08

	50 
	Trần Hai
	Nhà ông Hai – Nhà ông Trần Đình Cần
	0,065

	51 
	Đường Miếu Xóm 
	Miếu Xóm Mới – Nhà ông Phạm Thuận
	0,065

	52 
	Đường ông Xức
	Nhà ông Xức – Nhà ông Phạm Kham
	0,05

	53 
	Đường ông Đông
	Nhà ông Đông – Nhà ông Trần Minh
	0,1

	54 
	Đường ông Lé
	Nhà ông Lé – Nhà ông Huỳnh Thụ 
	0,75

	55 
	Đường ông Toản
	Nhà ông Toản – Nhà ông Lê Ngọc Tạo
	0,4

	56 
	Đường ông Cót
	Nhà ông Đoàn Cót – Nhà ông Toản
	0,4

	57 
	Đường ông Đoan
	Nhà ông Đoàn – Nhà ông Lê Hữu Việt
	0,06

	58 
	Đường ông Kiệm
	Nhà ông Kiệm – Nhà ông Hà Trọng Sử
	0,15

	59 
	Đường ông Cường
	Nhà ông Cường – Nhà ông Phan Nhơn
	0,15

	60 
	Đường ông Trai
	Nhà ông Trai - Miếu Cồn Đâu
	0,135

	61 
	Đường ông Chậm
	Nhà ông Chậm – Nhà ông Đặng Phương
	0,08

	62 
	Đường ông  Được
	Nhà ông Được – Nhà ông Phan Điểm
	0,085

	63 
	Đường ông Nhân
	Nhà ông Nhân - Nhà ông Trần Dình
	0,2

	64 
	Đường ông Sáu
	Nhà ông Sáu – Nhà ông Đặng Thận
	0,45

	65 
	Đường ông Tường
	Nhà ông Tường – Nhà anh Huynh
	0,15

	66 
	Đường ông Chinh
	Nhà ông Chinh – Nhà ông Trần Lành
	0,1

	67 
	Đường ông Dũng
	Nhà ông Kha – Nhà ông Dũng
	0,05

	68 
	Đường ông Công
	Nhà ông Nghệ - Nhà ông Võ Công
	0,05

	69 
	Đường ông Kiểu
	Nhà ông Kiểu – Nhà ông Đào Hào
	0,2

	IV
	Đường trục nội đồng:
	

	1
	Đường Bến đò 
	Khu Cao Triều Vĩnh Trị  – Bến đò củ
	1,2

	2
	Đường đình làng
	QL49b(mầm non)- đê phá
	0,3

	3
	Đường Đê học vụ
	Đê ngăn mặn - Miếu âm linh
	0,3

	4
	Đường Âm linh
	Miếu âm linh -  phá tam giang
	0,2

	5
	Đường trường học
	Trường Vĩnh Dương – Nghĩa trang
	0,3


Phụ lục 06 . Độ vươn tối đa của ban công

	Chiều rộng lộ giới (m)
	Độ vươn ra tối đa (m)

	4 - 6
	0,6

	6 - 12
	0,9

	12 - 16
	1,2

	16 - 30
	1,4

	trên 30m
	1,5


Phụ lục 07. Bảng thống kê sử dụng đất khu Trung tâm xã: 

	TT
	Tên lô đất quy hoạch
	Hiện trạng quản lý
	DT hiện trạng (m2)
	Tỷ lệ (%)
	DT quy hoạch (m2)
	Tỷ lệ (%
	Ghi chú

	A
	Đát phi nông nghiẹp
	 
	208210
	44.46
	210820
	45.02
	 

	1
	Đất HC - SN
	 
	2955
	0.63
	3655
	0.78
	 

	1.1
	UBND xã Hải Dương
	UBND xã 
	1600
	 
	2300
	 
	Quy hoạch mở rộng

	1.2
	Trạm y tế xã 
	Trạm y tế xã 
	1045
	 
	1045
	 
	Giữ nguyên 

	1.3
	Bưu điện xã 
	Bưu điện xã 
	310
	 
	310
	 
	Giữ nguyên 

	2
	Đất trung tâm CC-DV
	 
	26480
	5.65
	26480
	5.65
	 

	2.1
	TCC01
	Đất nuôi trồng TS
	4480
	 
	4480
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	2.2
	TCC02
	Đất nuôi trồng TS và lúa nước
	5670
	 
	5670
	 
	nt

	2.3
	TCC03
	Đất nuôi trồng TS
	6570
	 
	6570
	 
	nt

	2.4
	TCC04
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2560
	 
	2560
	 
	nt

	2.5
	TCC05
	Đất nuôi trồng thủy sản
	7200
	 
	7200
	 
	nt

	3
	Đất cơ sở GD-ĐT
	 
	9085
	1.94
	9495
	2.03
	 

	3.1
	Đất xây dựng trường mầm non
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1860
	 
	1860
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	3.2
	Đất trường TH Vĩnh Dương
	Trường TH Vĩnh Dương 
	1450
	 
	1860
	 
	Quy hoạch mở rộng

	3.3
	Đất trường THCS 
	Đất trường THCS 
	5775
	 
	5775
	 
	Giữ nguyên 

	4
	Đất cơ sở SX-KD
	 
	137760
	29.42
	137760
	29.42
	 

	4.1
	SKC 01
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10780
	 
	10780
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	4.2
	SKC 02
	Đất nuôi trồng thủy sản
	6180
	 
	6180
	 
	nt

	4.3
	SKC 03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10840
	 
	10840
	 
	nt

	4.4
	SKC 04
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10310
	 
	10310
	 
	nt

	4.5
	SKC 05
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1260
	 
	1260
	 
	Quy hoạch mới cây xăng

	4.6
	SKC 06
	Đất nuôi trồng thủy sản
	7020
	 
	7020
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	4.7
	SKC 07
	Đất nuôi trồng thủy sản
	11190
	 
	11190
	 
	nt

	4.8
	SKC 08
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5830
	 
	5830
	 
	nt

	4.9
	SKC 09
	Đất nuôi trồng thủy sản
	14725
	 
	14725
	 
	nt

	4.10
	SKC 10
	Đất nuôi trồng thủy sản
	33205
	 
	33205
	 
	nt

	4.11
	SKC 11
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10210
	 
	10210
	 
	nt

	4.12
	SKC 12
	Đất nuôi trồng thủy sản
	16210
	 
	16210
	 
	nt

	5
	Đất tôn giáo, TN
	 
	1120
	0.24
	1120
	0.24
	 

	 
	Đất tôn giáo TN
	Đất tôn giáo tín ngưỡng 
	1120
	 
	1120
	 
	Giữ nguyên ht

	6
	Đất trung tâm VH, thể thao - CX công viên
	 
	26990
	5.76
	28490
	6.08
	 

	6.1
	Đất nhà văn hóa
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1600
	 
	1600
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	6.2
	Đất sân vận động
	Đất NTTS và lúa nước
	0
	 
	1500
	 
	nt

	6.3
	Đất cây xanh công viên
	Đất nuôi trồng thủy sản
	25390
	 
	25390
	 
	nt

	a
	DCV01
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5070
	 
	5070
	 
	nt

	b
	DCV02
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2400
	 
	2400
	 
	nt

	c
	DCV03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2375
	 
	2375
	 
	nt

	d
	DCV04
	Đất nuôi trồng thủy sản
	14365
	 
	14365
	 
	nt

	e
	DCV05
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1180
	 
	1180
	 
	nt

	7
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa - phát triển HT
	 
	3820
	0.82
	3820
	0.82
	 

	7.1
	Đất nghĩa trang, NĐ
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1300
	 
	1300
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	7.2
	Đất phát triển hạ tầng
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2520
	 
	2520
	 
	nt

	B
	Đất ở nông thôn
	 
	144360
	30.83
	144360
	30.83
	 

	1
	Đất ở tại nông thôn
	 
	59380
	12.68
	59380
	12.68
	 

	1.1
	ONT 01
	Đất nuôi trồng thủy sản
	11950
	 
	11950
	 
	Đất chuyển đổi SDĐ

	1.2
	ONT 02
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10750
	 
	10750
	 
	nt

	1.3
	ONT 03
	Đất nuôi trồng thủy sản
	8410
	 
	8410
	 
	nt

	1.4
	ONT 04
	Đất nuôi trồng thủy sản
	7545
	 
	7545
	 
	nt

	1.5
	ONT 05
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5375
	 
	5375
	 
	nt

	1.6
	ONT 06
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3540
	 
	3540
	 
	nt

	1.7
	ONT 07
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3510
	 
	3510
	 
	nt

	1.8
	ONT 08
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2640
	 
	2640
	 
	nt

	1.9
	ONT 09
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3880
	 
	3880
	 
	nt

	1.10
	ONT 10
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1780
	 
	1780
	 
	nt

	2
	Đất dân cư nông thôn
	Khu dân cư hiện trạng
	84980
	18.15
	84980
	18.15
	Giữ nguyên 

	C
	Đất giao thông
	
	115730
	24.71
	113120
	24.16
	 

	1
	Đất giao thông chính
	Đất giao thông  + NTS
	105570
	22.54
	102960
	21.99
	QH mới

	2
	Đất giao thông kè phá Tam Giang
	Đất giao thông nội đồng + NTS
	6990
	1.49
	6990
	1.49
	XD mới

	3
	Đất giao thông cầu Tam Giang
	Đất giao thông cầu Tam Giang ht
	3170
	0.68
	3170
	0.68
	Giữ nguyên 

	TỔNG
	468300
	100.00
	468300
	100.00
	468300


Phụ lục 08. Bảng thống kê vật liệu chính của khu trung tâm:
	TT
	VẬT LIỆU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	TRẠM BIẾN ÁP 22KV LẮP ĐẶT MỚI
	Cái
	1

	2
	ĐƯỜNG DÂY CẤP ĐIỆN 0.4KV LẮP ĐẶT MỚI
	m
	3500

	3
	TUYẾN ỐNG HDPE LÀM MỚI Ø75
	m
	1222

	4
	TUYẾN ỐNG HDPE LÀM MỚI Ø63
	m
	2833

	5
	PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC KHÁC =20-30% GIÁ TRỊ ĐƯỜNG ỐNG
	
	

	6
	THÁP NƯỚC TRUNG CHUYỂN
	Cái
	2

	7
	TUYẾN MƯƠNG THOÁT NƯỚC B400 (KHU TRUNG TÂM XÃ)
	m
	78310

	8
	TUYẾN MƯƠNG THOÁT NƯỚC B600 (KHU TRUNG TÂM XÃ)
	m
	617,5

	9
	HỐ GA THU NƯỚC (KHU TRUNG TÂM XÃ)
	Cái
	66

	10
	CỬA XẢ TIÊU THỦY
	Cái
	3

	11
	ÂU THUYỀN CHỨA RÁC
	Cái
	3


	Phụ lục 09. Khái toán vốn đầu tư theo hướng đạt 19 tiêu chí 

	STT

	Hạng mục

	ĐVT

	Số lượng

	Đơn giá (tr.đồng)

	Thành tiền (tr.đồng)

	Ghi chú


	1

	Quy hoạch

	 

	 

	 

	  2 465

	 


	 

	QHXD nông thôn mới

	xã

	1.0

	113.00

	   113

	 


	 

	Quy hoạch sử dụng đất

	xã

	1.0

	112.00

	   112

	 


	 

	QHCT xây dựng điểm dân cư, làng nghề, nghĩa trang, DV, thiết chế văn hoá

	ha

	80.0

	28.00

	  2 240

	 


	2

	Giao thông

	 

	 

	 

	  55 420

	 


	 

	Xây dựng mới 

	 

	 

	 

	  55 420

	 


	 

	Đường trục xã

	km

	4.5

	5,680.00

	  25 560

	 


	 

	Đường trục thôn

	km

	4.4

	2,000.00

	  8 840

	 


	 

	Đường trục xóm

	km

	10.4

	1,200.00

	  12 480

	 


	 

	Đương nội đồng

	km

	2.3

	800.00

	  1 840

	 


	 

	Cầu cống

	km

	8.0

	350.00

	  2 800

	 


	 

	Mương thoát nước

	km

	6.0

	650.00

	  3 900

	 


	3

	Thuỷ lợi

	 

	 

	 

	  137 130

	 


	 

	*Xây dựng mới

	 

	 

	 

	  118 580

	 


	 

	Kênh mương

	km

	1.2

	650.00

	   780

	 


	 

	Đê dân sinh

	km

	0.7

	4,000.00

	  2 800

	 


	 

	Đê biển

	km

	0.6

	191,666.00

	  115 000

	 


	 

	Nâng cấp và sữa chữa

	 

	 

	 

	  18 550

	 


	 

	Đê ngăn mặn

	km

	3.5

	4,000.00

	  14 000

	 


	 

	Cống 

	cái

	13.0

	350.00

	  4 550

	 


	4

	Điện

	 

	 

	 

	  5 694

	 


	 

	Xây dựng mới

	 

	 

	 

	  3 058

	 


	 

	Trạm biến áp

	cái

	2.0

	1,528.80

	  3 058

	 


	 

	Nâng cấp và sữa chữa

	 

	 

	 

	  2 637

	 


	 

	Trạm biến áp

	cái

	1.0

	458.64

	   459

	 


	 

	Đường dây trung thế

	km

	4.0

	358.47

	  1 434

	 


	 

	Đường dây hạ thế

	km

	4.0

	186.02

	   744

	 


	5

	Trường học

	 

	 

	 

	  16 740

	 


	 

	Xây dựng mới

	 

	 

	 

	  15 241

	 


	 

	Phòng học, phòng chức năng

	phòng

	18.0

	800.00

	  14 400

	 


	 

	Cổng, tường rào, sân

	m

	934.0

	0.70

	   654

	 


	 

	Sân chơi, bãi tập

	m2

	2,500.0

	0.08

	   188

	 


	 

	Nâng cấp và sữa chữa

	 

	 

	 

	  1 499

	 


	 

	Phòng học, phòng chức năng

	phòng

	4.0

	350.00

	  1 400

	 


	 

	Cổng, tường rào, sân

	m

	330.0

	0.30

	   99

	 


	6

	Y tế

	 

	 

	 

	   850

	 


	 

	Xây dựng vườn thuốc nam

	vườn

	1.0

	50.00

	   50

	 


	 

	San nền + sân bê tông

	m2

	800.0

	1.00

	   800

	 


	7

	CSVC văn hóa

	 

	 

	 

	  3 100

	 


	 

	Xây dựng mới

	 

	 

	 

	  3 100

	 


	 

	Nhà văn hóa thôn Vĩnh Trị

	nhà

	1.0

	500.00

	   500

	0.16ha


	 

	Nhà văn hóa xã

	nhà

	1.0

	1,100.00

	  1 100

	1.05ha


	 

	Khu thể thao xã

	khu

	1.0

	1,000.00

	  1 000

	0.19ha


	 

	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ

	nhà

	1.0

	500.00

	   500

	 


	8

	Chợ

	 

	 

	 

	  5 320

	 


	 

	Xây dưng công trình phụ trợ

	CT

	1.0

	320.00

	   320

	 


	 

	Khu trung tâm thương mại (siêu thị)

	CT

	1.0

	5,000.00

	  5 000

	 


	9

	Bưu điện

	 

	 

	 

	   250

	 


	 

	Nâng cấp và cải tạo điểm Bưu điện VH xã

	CT

	1.0

	150.00

	   150

	 


	 

	CSVC, thiết bị, sách báo

	toàn bộ

	1.0

	100.00

	   100

	 


	10

	Nhà ở dân cư

	 

	 

	 

	  9 640

	 


	 

	Xóa nhà tạm

	nhà

	4.0

	60.00

	   240

	 


	 

	Xây dựng nhà TĐC Vĩnh trị

	nhà

	47.0

	200.00

	  9 400

	 


	11

	Phát triển sản xuất

	 

	 

	 

	   340

	 


	 

	Các mô hình sản xuất 

	 

	 

	 

	   240

	 


	 

	MH trồng trọt

	mô hình

	5.0

	10.00

	   50

	 


	 

	MH chăn nuôi

	mô hình

	5.0

	12.00

	   60

	 


	 

	MH thủy sản

	mô hình

	10.0

	13.00

	   130

	 


	 

	Chuyển giao kỹ thuật

	 

	 

	 

	   100

	 


	 

	Trồng trọt

	lớp

	5.0

	5.00

	   25

	 


	 

	Chăn nuôi

	lớp

	5.0

	5.00

	   25

	 


	 

	Thủy sản

	lớp

	10.0

	5.00

	   50

	 


	12

	Môi trường

	 

	 

	 

	  15 030

	 


	 

	HT đường ống cấp nước

	km

	15.0

	500.00

	  7 500

	 


	 

	Tổ chức thu gom rác thải

	điểm

	3.0

	70.00

	   210

	 


	 

	Công trình ở hộ gia đình

	hộ

	682.0

	10.00

	  6 820

	 


	 

	Xây dựng nghĩa trang

	NT/m2

	1.0

	500.00

	   500

	 


	TỔNG CỘNG

	  251 979

	 



	


	Phụ lục 10. Phân kỳ đầu tư qua các năm 
TT

Haûng muûc

ÂVT

Täøng 
säú

Âån gêa 
(tr.âäöng)

Thaình tiãön (tr.âäöng)

Giai âoaûn 2011-2015

Giai âoaûn 
2016-2020

2011

2012

2013

2014

2015

Cäüng 
2011-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Quy hoaûch

 

 

 

 2 465

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoaûch näng thän måïi

xaî

1

 113.00

  113

 

1

 

 

 

1

 

 

QHCT xây dựng điểm dân cư, làng nghề, nghĩa trang, DV, …

ha

80

 28.00

 2 240

 

20

20

20

20

80

 

 

Quy hoaûch sæí duûng âáút

xaî

1

 112.00

  112

 

1

 

 

 

1

 

II

Giao thäng

 

 

 

 55 420

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

 55 420

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng truûc xaî

Km

4.5

5 680.00

 25 560

 

1.5

1.5

1.5

 

4.5

 

 

Âæåìng truûc thän

Km

4.42

2 000.00

 8 840

 

 

1

1.3

3.15

5.45

1.27

 

Âæåìng ngoî xoïm

Km

10.4

1 200.00

 12 480

 

 

 

1.4

1.4

2.8

7.6

 

Âæåìng näüi âäöng

Km

2.3

 800.00

 1 840

 

 

 

 

 

 

2.3

 

Cáöu, cäúng

Caïi

8

 350.00

 2 800

 

 

 

 

 

 

8

 

Mương cống thoát nước

km

6

 650.00

 3 900

 

2.3

2.3

1.4

 

6

 

III

Thuíy låüi

 

 

 

 137 130

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo náng cáúp

 

 

 

 18 550

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã, båì bao ngàn màûn, chäúng luî

Km

3.5

4 000.00

 14 000

 

 

1

1

1.5

3.5

 

 

Cống

Caïi

13

 350.00

 4 550

 

 

 

 

 

 

13

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

 118 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã dán sinh

Km

0.7

4 000.00

 2 800

 

 

0.25

0.25

0.2

0.7

 

 

Âã biãøn

km

0.6

191 666.00

 115 000

 

 

 

0.6

 

0.6

 

 

Kãnh mæång

Km

1.2

 650.00

  780

 

 

 

 

 

 

1.2

IV

Âiãûn

 

 

 

 5 694

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

 2 637

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng dáy trung cao thãú

Km

4

 358.47

 1 434

 

 

 

 

4

4

 

 

Âæåìng dáy haû thãú

Km

4

 186.02

  744

 

 

 

 

4

4

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

1

 458.64

  459

 

 

 

 

1

1

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

 3 058

 

 

 

 

 

 

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

2

1 528.80

 3 058

 

 

1

 

1

2

 

V

Træåìng hoüc

 

 

 

 16 740

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

 1 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

2

 350.00

  700

 

 

 

1

1

2

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

2

 350.00

  700

 

 

 

1

1

2

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

330

 0.30

  99

 

 

 

330

 

330

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

 15 241

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

11

 800.00

 8 800

 

 

7

 

4

11

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

7

 800.00

 5 600

 

 

7

 

 

7

 

 

Sán chåi baîi táûp

m2

2500

 0.08

  188

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

934

 0.70

  654

 

338

 

 

 

338

596

VI

Cå såí váût cháút vàn hoïa

 

 

 

 3 100

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

 3 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhaì vàn hoïa xaî

CT

1

1 100.00

 1 100

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì vàn hoïa thän

CT

1

 500.00

  500

 

 

 

 

 

 

1

 

Khu thãø thao xaî

CT

1

1 000.00

 1 000

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì bia tæåíng niãûm

CT

1

 500.00

  500

 

 

 

 

 

 

1

VII

Y Tãú

 

 

 

  850

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng væåìn thuäúc nam

væåìn

1

 50.00

  50

 

 

 

 

1

1

 

 

San nãön + sán bã täng

m2

800

 1.00

  800

 

 

 

 

1

1

 

VIII

Chåü

 

 

 

 5 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh phuû Chåü Haíi Dæång

CT

1

 320.00

  320

 

 

 

 

1

1

 

 

Xáy dæûng Trung tám thæång maûi xaî

nhaì

1

5 000.00

 5 000

 

 

 

 

 

 

1

IX

Bæu âiãûn

 

 

 

  250

 

 

 

 

 

 

 

 

Náng cáúp, caíi taûo âiãøm BÂVH xaî

CT

1

 150.00

  150

 

 

 

 

1

1

 

 

Cung cáúp cå såí váût cháút, thiãút bë, saïch baïo

CS

1

 100.00

  100

 

 

 

1

 

1

 

X

Nhaì åí dán cæ

 

 

 

 9 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoïa nhaì taûm

nhaì

4

 60.00

  240

 

4

 

 

 

4

 

 

Xáy dæûng nhaì TÂC Vénh Trë

nhaì

47

 200.00

 9 400

 

 

 

 

 

 

47

XI

Phaït triãøn saín xuáút

 

 

 

  340

 

 

 

 

 

 

 

1

Caïc hoaût âäüng saín xuáút näng nghiãûp

 

 

 

  240

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh träöng troüt

Mä hçnh

5

 10.00

  50

 

1

1

1

2

5

 

 

Mä hçnh chàn nuäi

Mä hçnh

5

 12.00

  60

 

 

1

2

2

5

 

 

Mä hçnh thuíy saín

Mä hçnh

10

 13.00

  130

 

1

2

2

2

7

3

 

Mä hçnh lám nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh cå giåïi hoïa näng nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyãøn giao kyîí thuáût

 

 

 

  100

 

 

 

 

 

 

 

 

Träöng troüt

låïp

5

 5.00

  25

 

1

1

1

2

5

 

 

Chàn nuäi

låïp

5

 5.00

  25

 

1

1

1

2

5

 

 

Thuíy saín

låïp

10

 5.00

  50

 

2

2

2

4

10

 

 

Lám nghiãûp

låïp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngaình nghãö dëch vuû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Mäi træåìng

 

 

 

 15 030

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng hãû thäúng cáúp thoaït næåïc táûp trung

Traûm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng âæåìng äúng cáúp næåïc

Km

15

 500.00

 7 500

 

5

5

5

 

15

 

 

Täø chæïc thu gom raïc thaíi

âiãøm

3

 70.00

  210

 

2

1

 

3

 

 

Xáy dæûng mæång thoaït næåïc thaíi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh håüp vãû sinh häü gia âçnh

häü

682

 10.00

 6 820

 

 

 

 

 

 

682

 

Xáy dæûng nghéa trang 

CT

1

 500.00

  500

 

 

 

 

 

 

1

 

Di dåìi caïc cå såí saín xuáút ra khoíi khu dán cæ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Täøng cäüng 

 

 

 

 251 979
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		STT		Công trình		Diện tích (ha)		Ghi chú

		I.		Giao thông		27,94

		1		Đường quốc lộ 49B		8,15		Dài 3 km, rộng 44m

		2		Đường ven phá Tam Giang từ giáo xứ Thái Dương Thượng đến cuối thôn Vĩnh Trị		5,5		Dài 4,2 km, rộng 25m

		3		Đường nối từ đường liên thôn đến khu tái định cư 3.		3,2		Dài 3 km, rộng 13,5m

		4		Đường liên thôn từ đường 49b đến mương thủy lợi gần nhà  Nguyễn Quyền		0,09		Dài 0,7 km, rộng 11,5m

		5		Đường nối từ đường liên thôn tại thôn thai dương hạ nam ra bãi tắm công cộng 2				Dài 1,6 km, rộng 11,5 m

						1,49

		6		Đường từ đường QL 49B ra bãi tắm		0,86		Dài 0,7 km, rộng 11,5m

				công cộng 1 thôn Vĩnh Trị

		7		Đường từ bãi tắm công cộng 1 thôn Vĩnh Trị ra nghĩa địa mới quy hoạch		0.65		Dài 0,55 km, rộng 11,5m

		8		Âu thuyền tránh bão tại thôn thai dương hạ bắc		8

		II.		Đất ở		16,12

		1		Thôn Vĩnh trị gần phá Tam Giang		2,75

		2		Thôn Vĩnh trị dọc đường liên xã		5

		3		Thôn Thai dương thượng đông dọc đường liên xã		2,13

		4		Thôn Thai dương thượng đông gần nhà công vụ		0,84

		5		Dọc đường liên xã sát		0,4

				rừng phòng hộ tại thôn thai dương thượng đông

		6		Thôn thai dương thượng đông trước chùa Thuận Mỹ		1

		7		Khu tái định cư 3, thôn thai dương hạ bắc		4

		III.		Trụ sở cơ quan		0,16

		1		Mở rộng trụ sở UBND tại đài tưởng niệm liệt sĩ.		0,11

		2		Hợp tác xã tại trường mầm non Vĩnh Trị		0,05

		IV.		Đất kinh doanh – dịch vụ		74

		1		Thôn Vĩnh trị		15,7

		2		Làng nghề chế biến thủy sản tại thôn thai dương hạ nam		2

		3		Khu TMDV du lịch thôn Vĩnh Trị		56,3

		V.		Đất xử lý, chôn lấp rác thải		0,02

		1		Các điểm đặt xuồng rác tại thôn Vĩnh Trị, thôn Thai Dương Thượng Đông, thôn Thai Dương Hạ Trung		0,02

		VI.		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		10

		1		Nghĩa địa tập trung tại phía bắc xóm Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Trị		10

		VII.		Đất văn hóa		2,31

		1		Nhà văn hóa xã + đài tưởng niệm liệt sĩ tại thôn thai dương thượng đông		0,57

		2		Công viên xã tại thôn thai dương thượng đông		0,9

		3		Công viên cây xanh tại thôn vĩnh trị		0,48

		4		Nhà văn hóa thôn vĩnh trị		0,05

		5		Nhà văn hóa thôn thai dương thượng đông		0,05

		6		Nhà văn hóa thôn thai dương hạ bắc		0,06

		7		Nhà văn hóa thôn thai dương thượng tây		0,11

		8		Nhà văn hóa thôn thai dương hạ nam		0.05

		9		Mở rộng nhà văn hóa thôn thai dương hạ trung		0,04

		VIII.		Đất giáo dục		0,43

		1		Điểm trường mầm non Vĩnh trị tại hợp tác xã cũ		0,1

		2		Trường mầm non Hải Dương tại thôn thai dương hạ bắc		0,12

		3		Trường tiểu học thái dương, thôn thai dương hạ nam		0,21

		IX.		Đất thể thao		1,5

		1		Sân thể thao xã tại thôn thai dương thượng đông		1,5

		X.		Đất khu du lịch		95

		1		Khu du lịch sinh thái		85

		2		Bãi tắm công cộng 1 (Vĩnh Trị)		3

		3		Bãi tắm công cộng 2 (Thai Dương Hạ Bắc)		7
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		STT		Tiêu chí		Hiện trạng		Dự báo kế hoạch

								Giai đoạnđến 2015		Giai đoạnđến 2020

		1		Quy hoạch		đạt		đạt

		2		Giao thông		chưa đạt		đạt

		3		Thủy lợi		chưa đạt				đạt

		4		Điện		đạt

		5		Trường học		chưa đạt				 đạt

		6		Cơ sở vật chất văn hóa		chưa đạt				đạt

		7		Chợ		chưa đạt				đạt 

		8		Bưu điện		đạt

		9		Nhà ở, dân cư		đạt

		10		Thu nhập		chưa đạt				đạt

		11		Hộ nghèo		chưa đạt		đạt

		12		Cơ cấu lao động		chưa đạt		đạt

		13		Hình thức tổ chức sản xuất		chưa đạt				đạt 

		14		Giáo dục		chưa đạt				đạt 

		15		Y tế		đạt

		16		Văn hóa		đạt

		17		Môi trường		chưa đạt				 đạt

		18		Hệ thống chính trị		chưa đạt		đạt

		19		An ninh trật tự xã hội		đạt

		Tổng hợp				06/19		11-19		19/19
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		III.		Trụ sở cơ quan		0,16

		1		Mở rộng trụ sở UBND tại đài tưởng niệm liệt sĩ.		0,11

		2		Hợp tác xã tại trường mầm non Vĩnh Trị		0,05

		IV.		Đất kinh doanh – dịch vụ		74

		1		Thôn Vĩnh trị		15,7

		2		Làng nghề chế biến thủy sản tại thôn TDH Nam		2

		3		Khu TMDV du lịch thôn Vĩnh Trị		56,3

		V.		Đất xử lý, chôn lấp rác thải		0,02

		1		Các điểm đặt xuồng rác tại thôn Vĩnh Trị, thôn Thai Dương Thượng Đông, thôn Thai Dương Hạ Trung		0,02

		VI.		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		10

		1		Nghĩa địa tập trung tại phía bắc xóm Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Trị		10

		VII.		Đất văn hóa		2,31

		1		Nhà văn hóa xã + đài tưởng niệm liệt sĩ tại thôn thai dương thượng đông		0,57

		2		Công viên xã tại thôn thai dương thượng đông		0,9

		3		Công viên cây xanh tại thôn vĩnh trị		0,48

		4		Nhà văn hóa thôn vĩnh trị		0,05

		5		Nhà văn hóa thôn thai dương thượng đông		0,05

		6		Nhà văn hóa thôn thai dương hạ bắc		0,06

		7		Nhà văn hóa thôn thai dương thượng tây		0,11

		8		Nhà văn hóa thôn thai dương hạ nam		0.05

		9		Mở rộng nhà văn hóa thôn thai dương hạ trung		0,04

		VIII.		Đất giáo dục		0,43

		1		Điểm trường mầm non Vĩnh trị tại hợp tác xã cũ		0,1

		2		Trường MN Hải Dương tại thôn Thai Dương Hạ Bắc		0,12

		3		Trường tiểu học thái dương, thôn thai dương hạ nam		0,21

		IX.		Đất thể thao		1,5

		1		Sân thể thao xã tại thôn thai dương thượng đông		1,5

		X.		Đất khu du lịch		95

		1		Khu du lịch sinh thái		85

		2		Bãi tắm công cộng 1 (Vĩnh Trị)		3

		3		Bãi tắm công cộng 2 (Thai Dương Hạ Bắc)		7
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		Stt		Loại đất		Ký hiệu		Diện tích (ha)		Cơ cấu  (%)

		1		2		3		4		5

		Tổng diện tích đất tự nhiên						1029		100

		1		Đất nông nghiệp		NNP		355.88		34.59

		1.1		Đất lúa nước		DLN		57.5		5.59

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		8.86		0.86

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		9.92

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		189.9		18.45

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX

		1.8		Đất nuôi trồng thủy sản		NTS		89.7		8.72

		1.9		Đất làm muối		LMU

		1.1		Đất nông nghiệp khác		NKH

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		469.83		45.66

		2.1		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.28		0.03

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		0.06		0.006

		2.3		Đất an ninh		CAN

		2.4		Đất khu công nghiệp		SKK

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC

		2.6		Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ		SKX

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS

		2.8		Đất di tích danh thắng		DDT

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA		0.08		0.008

		2.1		Đất tôn giáo tín ngưỡng		TTN		4.12		0.4

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		24.86		2.42

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN		47.59		4.62

		2.13		Đất sông, suối		SON		391.18		38.02

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		1.66		0.16

		3		Đất chưa sử dụng		DCS		54.92		5.34

		4		Đất du lịch		DDL

		5		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		57.73		5.61

				Đất ở tại nông thôn		ONT		57.73		5.61

		6		Đất giao thông		DGT		90.64		8.81
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		TT		Quy hoạch sử dụng đất		Tiêu chí

						Diện tích        lô đất		Số       tầng		Cốt    nền		Chiều cao    tầng 1		Mật độ   XD (%)

		1		Đất ở cải tạo chỉnh trang		250 - ≤300m2		1-3 tầng		0.45m		3,9m		≤ 60%

		2		Đất ở mới		200 - ≤300m2		1-3 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 70%

		3		Đất nhà vườn (Biệt thự)		360 - 400m2		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9 - 4,2m		≤ 40%

		4		Đất ở kết hợp DV-TM		≤ 200m2		1-5 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 80%

		5		Đất công cộng		Theo quy mô		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9m		≤ 35%

		6		Đất dịch vụ - TM		Theo quy mô		≤9 tầng		≤ 0.45m		theo quy mô		≤ 35%






